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[bookmark: loai_1][bookmark: _Toc129081375]DỰ THẢO THÔNG TƯ
[bookmark: loai_1_name][bookmark: _Toc129081376]QUY ĐỊNH KỸ THUẬT ĐO ĐẠC, BÁO CÁO, THẨM ĐỊNH 
GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH VÀ KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH NGÀNH CÔNG THƯƠNG (DỰ THẢO 2)
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực năng lượng.
[bookmark: chuong_1_name]CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG
[bookmark: dieu_1][bookmark: _Toc129786332][bookmark: _Toc130990605][bookmark: _Toc132709750]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về kiểm kê khí nhà kính (KNK), quy trình kỹ thuật Đo đạc, Báo cáo, Thẩm định (MRV) giảm nhẹ phát thải KNK, đối với các hoạt động liên quan đến phát thải khí nhà kính ngành Công Thương.
[bookmark: _Đối_tượng_áp][bookmark: dieu_2][bookmark: _Toc129786333][bookmark: _Toc130990606][bookmark: _Toc132709751]Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kiểm kê KNK và đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải KNK ngành Công Thương. 
[bookmark: dieu_3][bookmark: _Toc129786334][bookmark: _Toc130990607][bookmark: _Toc132709752]Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. Khí nhà kính (KNK) là loại khí trong khí quyển gây hiệu ứng nhà kính bao gồm: : carbon dioxide (CO2), methane (CH4) và nitrous oxide (N2O), hydrofluorocarbons (HFCs), perfluorocarbons (PFCs), sulphur hexafluoride (SF6) và nitrogen trifluoride (NF3).
2. Nguồn phát thải khí nhà kính là nơi xảy ra các quá trình vật lý, hóa học gây phát thải ra khí nhà kính hoặc các hoạt động sử dụng điện hoặc nhiệt trong sản xuất có liên quan đến sử dụng toàn bộ hoặc một phần nhiên liệu hóa thạch. 
3. Phát thải KNK trực tiếp là việc phát thải KNK sinh ra từ hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch, khai thác khoáng sản trên bề mặt hoặc trong lòng đất hoặc rò rỉ các chất gây hiệu ứng nhà kính từ máy móc, trang thiết bị lưu trữ của con người. 
4. Phát thải KNK gián tiếp là phát thải KNK do sử dụng các dạng năng lượng như điện, nhiệt hoặc hơi nước có nguồn gốc sử dụng toàn bộ hoặc một phần nhiên liệu hóa thạch.
5. Số liệu hoạt động là số liệu định lượng của các loại nhiên liệu, vật chất sử dụng trong công nghiệp gây phát thải KNK bao gồm lượng nhiên liệu, năng lượng, điện tiêu thụ, vật liệu.
6. Hệ số phát thải của một loại KNK là khối lượng KNK phát thải hoặc loại bỏ trên mỗi đơn vị khối lượng của số liệu hoạt động. 
7. Kiểm kê KNK là hoạt động thu thập thông tin, số liệu hoạt động về các nguồn phát thải KNK, tính toán lượng phát thải KNK, hấp thụ KNK trong một phạm vi xác định và trong một năm cụ thể theo phương pháp và quy trình do cơ quan có thẩm quyền ban hành.  
8. Bậc kiểm kê là đại diện cho độ chi tiết của kết quả kiểm kê KNK tương ứng với phương pháp kiểm kê KNK được lựa chọn, gồm bậc 1,2 và 3 theo hướng dẫn của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC).
9. Thẩm định là hoạt động đánh giá báo cáo kết quả đo đạc mức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và thông tin liên quan khác theo phương pháp và quy trình do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
10. Cơ sở là các cơ sở phát thải khí nhà kính phải kiểm kê khí nhà kính thuộc ngành Công Thương theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (gọi tắt là Cơ sở).
11. Kịch bản phát triển thông thường (BAU) là giả định có cơ sở khoa học về mức phát thải khí nhà kính trong điều kiện phát triển kinh tế - xã hội thông thường trong tương lai khi chưa thực hiện biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.
12. Sản phẩm tương đương là sản phẩm được quy đổi từ các sản phẩm khác nhau được sản xuất trong Cơ sở theo một sản phẩm được lựa chọn (tùy thuộc vào từng Cơ sở) để tính toán lượng phát thải trên một đơn vị sản phẩm.
[bookmark: _Toc129786335][bookmark: _Toc130990608][bookmark: _Toc132709753]13. Các quá trình công nghiệp là các hoạt động công nghiệp gây phát thải khí nhà kính từ các quá trình hóa, lý không tiêu thụ năng lượng; là một trong các lĩnh vực phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quy định của Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.
14. Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính là hoạt động nhằm giảm nhẹ mức độ hoặc cường độ phát thải khí nhà kính, tăng cường hấp thụ khí nhà kính.
15. Hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính là hệ thống thu thập, xử lý, quản lý, lưu trữ, cung cấp, kiểm tra thông tin và thẩm định kết quả thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đảm bảo tính minh bạch, tính chính xác và có thể kiểm chứng được.
Điều 4. Nguyên tắc cơ bản thực hiện kiểm kê khí nhà kính và MRV 
Kiểm kê khí nhà kính và MRV cần tuân thủ các nguyên tắc sau:
- Tính đầy đủ: Kiểm kê và MRV kết quả giảm phát thải khí nhà kính phải thực hiện đối với tất cả các nguồn phát thải, số liệu thu thập cần liên tục, không bị gián đoạn;
- Tính nhất quán: Kiểm kê phát thải khí nhà kính và MRV hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính thực hiện liên tục theo thời gian và đảm bảo thống nhất về phương án giám sát, số liệu tính toán, phương pháp kiểm kê KNK;
- Tính minh bạch: Tài liệu, dữ liệu, giả định, số liệu hoạt động, hệ số áp dụng, phương pháp tính toán, kiểm kê khí nhà kính cần được lưu giữ để phục vụ quá trình thẩm định theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và đơn vị thẩm định độc lập;
- Tính chính xác: Tính toán phát thải khí nhà kính cần đảm bảo độ chính xác cao nhất theo phương pháp đã được chọn, giảm tối đa các sai lệch;
- Tính cải tiến liên tục: Hệ thống báo cáo, tính toán phát thải khí nhà kính cần cải thiện liên tục theo các kiến nghị phù hợp của cơ quan thẩm định.
[bookmark: chuong_2][bookmark: _Toc129786336][bookmark: _Toc130990609][bookmark: _Toc132709754][bookmark: chuong_2_name]Chương II. KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH
[bookmark: _Toc130990617][bookmark: _Toc130990618][bookmark: muc_1_2][bookmark: _Toc129786341][bookmark: _Toc130990614][bookmark: _Toc132709755]Mục 1. KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH CẤP LĨNH VỰC THUỘC NGÀNH CÔNG THƯƠNG
[bookmark: _Phương_pháp_kiểm]Điều 5. Phạm vi kiểm kê cấp lĩnh vực
Kiểm kê khí nhà kính thực hiện đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực năng lượng, quá trình công nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, trong đó: 
1. Kiểm kê khí nhà kính cho lĩnh vực năng lượng
a) Phát thải khí nhà kính từ các hoạt động đốt nhiên liệu
b) Phát thải khí nhà kính từ các hoạt động phát tán từ nhiên liệu
2. Kiểm kê khí nhà kính cho lĩnh vực các quá trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm (IPPU)
a) Phát thải khí nhà kính từ công nghiệp hóa chất
b) Phát thải khí nhà kính từ công nghiệp luyện kim
c) Phát thải khí nhà kính từ sử dụng các sản phẩm thay thế cho các chất làm suy giảm tầng ô-dôn.
[bookmark: dieu_7][bookmark: _Toc129786345][bookmark: _Toc130990620][bookmark: _Toc132709758][bookmark: _Hlk141188347]Điều 6. Thu thập số liệu hoạt động phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực
1. Các số liệu hoạt động phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực quy định chi tiết tại Phụ lục I.1 của Thông tư này.
2. Nguồn số liệu hoạt động được thu thập từ cơ quan thống kê ở Trung ương và địa phương, các cơ quan, tổ chức có liên quan, và kết quả điều tra, khảo sát của đơn vị chuyên môn.
[bookmark: _Toc131683530][bookmark: _Toc132709757][bookmark: dieu_8][bookmark: _Toc129786346][bookmark: _Toc130990621][bookmark: _Toc132709759] Điều 7. Lựa chọn hệ số phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực
1. Hệ số phát thải áp dụng cho quá trình kiểm kê KNK lựa chọn theo Danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố.
2. Các hệ số phát thải chưa được quy định tại khoản 1 Điều này thì áp dụng theo hướng dẫn của IPCC phiên bản mới nhất.
3. Khuyến khích áp dụng phương pháp tính toán, xác định và sử dụng hệ số phát thải phù hợp với thực tế của ngành sau khi được cơ quan có thẩm quyền công nhận. 
Điều 8. Phương pháp kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực
1. Phương pháp kiểm kê KNK trong các hoạt động thuộc lĩnh vực năng lượng và quá trình công nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
2. Công thức và phương pháp tính toán:  
a.  Công thức tính toán chung
Công thức tính toán chung này áp dụng cho tiểu lĩnh vực các hoạt động đốt nhiên liệu và một số hoạt động phù hợp trong lĩnh vực IPPU.


Trong đó:
· i: loại KNK
· t: tiểu lĩnh vực
·  là phát thải KNK của tiểu lĩnh vực t với khí i
·  là số liệu hoạt động của tiểu lĩnh vực t với khí i
·  là hệ số phát thải của loại KNK i đối với loại số liệu hoạt động của tiểu lĩnh vực t
b. Tổng phát thải của KNK loại i của tiểu lĩnh vực t

Trong đó:
·  là tổng phát thải KNK loại i của tiểu lĩnh vực t (tCO2tđ)
· GWPi  là hệ số làm nóng lên toàn cầu của khí i, áp dụng theo công bố của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
· Tổng lượng phát thải theo tCO2tđ của một tiểu lĩnh vực trong một giai đoạn báo cáo cụ thể bằng tổng lượng phát thải có thể báo cáo từ tất cả hoạt động có liên quan và nguồn phát thải trong giai đoạn báo cáo đó của tiểu lĩnh vực, như sau:

c. Trong trường hợp tổ chức thực hiện kiểm kê muốn áp dụng bậc kiểm kê có độ chính xác cao hơn, có thể tham khảo và sử dụng các công thức tính cho từng nguồn phát thải phù hợp theo các phiên bản mới nhất của Hướng dẫn IPCC.
[bookmark: _Toc131683533][bookmark: _Kiểm_soát_chất][bookmark: dieu_9][bookmark: _Toc129786347][bookmark: _Toc130990622][bookmark: _Toc132709760]Điều 9. Kiểm soát và đảm bảo chất lượng (QA/QC) báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực
1. Đối với hoạt động kiểm soát chất lượng (QC)
a. Hoạt động kiểm soát chất lượng cần thực hiện kiểm tra các nội dung như sau:
- Các giả định, cách thức lựa chọn số liệu hoạt động, hệ số phát thải và hệ số chuyển đổi;
- Độ chính xác của việc nhập số liệu;
- Kết quả tính toán phát thải khí nhà kính;
- Sự minh bạch và tính nhất quán của số liệu;
- Độ chính xác trong các bước nhập số liệu;
- Tính liên tục của số liệu;
- Rà soát, đánh giá sự đầy đủ của tài liệu lưu trữ nội bộ.
b. Trách nhiệm thực hiện: Kiểm soát chất lượng báo cáo kiểm kê khí nhà kính do đơn vị chủ trì xây dựng báo cáo tự thực hiện.
2. Đối với hoạt động bảo đảm chất lượng (QA)
a. Hoạt động bảo đảm chất lượng cần thực hiện kiểm tra các nội dung như sau:
- Các giả thuyết tính toán, tiêu chuẩn chọn lựa số liệu hoạt động, hệ số phát thải và những hệ số chuyển đổi;
- Phương pháp kiểm kê được áp dụng và quy trình, cách thức triển khai kiểm kê KNK, chất lượng của số liệu đầu vào trong quá trình tính toán, kiểm kê;
- Kết quả tính toán phát thải khí nhà kính
- Sự phù hợp lựa chọn hệ số chuyển đổi trong các công thức tính toán.
- Tính minh bạch của cơ sở dữ liệu;
- Tính nhất quán của dữ liệu;
- Sự sai lệch khi gửi dữ liệu giữa các bước nhập số liệu;
- Sộ không chắc chắn của báo cáo kiểm kê;
- Tính liên tục của dữ liệu;
- Rà soát hệ thống lưu trữ tài liệu nội bộ.
b. Trách nhiệm thực hiện: Các hoạt động bảo đảm chất lượng của báo cáo do một đơn vị bên thứ ba không tham gia vào quá trình kiểm kê khí nhà kính thực hiện. 
[bookmark: _Toc131683535][bookmark: _Toc131683536][bookmark: dieu_11][bookmark: _Toc129786349][bookmark: _Toc130990624][bookmark: _Toc132709761]Điều 10. Đánh giá độ không chắc chắn kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực
1. Đánh giá độ không chắc chắn của kết quả kiểm kê KNK thực hiên đối với các nội dung sau:
- Tính hoàn thiện của báo cáo;
- Tính phù hợp thực tế của mô hình, phương pháp kiểm kê;
- Tính đầy đủ của dữ liệu tính toán;
- Tính đại diện của số liệu;
- Tính bất thường của số liệu;
- Các yếu tố khác của báo cáo như sự thiếu minh bạch, sai phạm vi kiểm kê. 
2. Định lượng độ không chắc chắn của kết quả kiểm kê KNK thực hiện theo hướng dẫn tại Chương 3, Quyển 1, Hướng dẫn IPCC 2006, IPCC 2019
[bookmark: dieu_12][bookmark: _Toc129786350][bookmark: _Toc130990625][bookmark: _Toc132709762]Điều 11. Tính toán lại kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực
[bookmark: dieu_13]Việc tính toán lại kết quả kiểm kê khí nhà kính của các kỳ kiểm kê trước được thực hiện trong các trường hợp sau:
- Thay đổi về phương pháp kiểm kê KNK dẫn đến sự thay đổi đáng kể trong kết quả kiểm kê KNK gần nhất;
- Có sự thay đổi về nguồn phát thải KNK.
[bookmark: _Toc129786351][bookmark: _Toc130990626][bookmark: _Toc132709763]Điều 12. Xây dựng báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực
- Báo cáo kiểm kê KNK xây dựng theo Mẫu số 01, Phụ lục II Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải KNK và bảo vệ tầng ô-dôn;
[bookmark: dieu_10][bookmark: _Toc132709764]- Báo cáo kiểm kê KNK hoàn thành trước ngày 01 tháng 12 của kỳ báo cáo.
Điều 13. Thẩm định kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực
1. Thẩm định Báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
2. Báo cáo kết quả kiểm kê KNK cấp lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương hoàn thành trước ngày 31 tháng 12[footnoteRef:2] của kỳ báo cáo. [2:  Để kịp gửi trước ngày 31 tháng 1 của của kỳ báo cáo kể từ năm 2023 Điểm a, khoản 3, điều 11 Nghị định 06] 

[bookmark: _Toc130851512][bookmark: muc_2_2][bookmark: _Toc129786352][bookmark: _Toc130990627][bookmark: _Toc132709765]Mục 2. KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH CẤP CƠ SỞ
[bookmark: _Xác_định_ranh][bookmark: _Toc131683545][bookmark: _Toc131683546][bookmark: _Phạm_vi_kiểm][bookmark: _Toc132709766][bookmark: dieu_15][bookmark: _Ref129763650][bookmark: _Toc129786354][bookmark: _Toc130990629]Điều 14. Phạm vi kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở
Kiểm kê KNK cấp cơ sở được thực hiện đối với các nguồn phát thải trực tiếp và gián tiếp thuộc phạm vi quản lý của Cơ sở, cụ thể như sau: 
1. Phát thải trực tiếp:
- Phát thải cố định gồm các hoạt động đốt nhiên liệu trong thiết bị lắp đặt cố định như nồi hơi, lò nung, đầu đốt, tua-bin, lò sưởi, lò đốt, v.v.;
- Phát thải di động gồm các hoạt đốt nhiên liệu trong các thiết bị vận tải;
- Phát thải từ quá trình công nghiệp gồm phát thải từ các quá trình vật lý hoặc hóa học tạo ra khí nhà kính trong dây chuyền sản xuất của cơ sở; 
- Phát thải do phát tán gồm các nguồn phát thải khí nhà kính từ trong máy móc, trang thiết bị hoặc khai thác, chế biến khoáng sản, thu gom, xử lý chất thải….
2. Phát thải gián tiếp: 
- Phát thải do tiêu thụ năng lượng điện;
- Phát thải do sử dụng năng lượng nhiệt, hơi.
3. Khuyến khích các Cơ sở mở rộng phạm vi kiểm kê khí nhà kính đến chuỗi cung ứng nguyên, nhiên vật liệu và quá trình xử lý thải bỏ.
[bookmark: _Toc131683548][bookmark: _Toc131683549][bookmark: _Toc131683550][bookmark: _Toc131683551][bookmark: _Toc131683552][bookmark: _Toc131683553][bookmark: _Toc131683554][bookmark: _Toc131683555][bookmark: _Toc131683556][bookmark: _Toc131683557][bookmark: _Toc131683558][bookmark: _Toc131683559][bookmark: _Toc131683560][bookmark: _Toc131683561][bookmark: _Toc131683562][bookmark: _Toc131683563][bookmark: _Toc131683564][bookmark: _Toc131683565][bookmark: _Toc131683566][bookmark: _Toc131683567][bookmark: _Toc131683568][bookmark: _Toc131683569][bookmark: dieu_18][bookmark: _Toc129786357][bookmark: _Toc130990632][bookmark: _Toc132709768][bookmark: _Toc132709767][bookmark: _Ref132727040]Điều 15. Thu thập số liệu hoạt động kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở
- Cơ sở thực hiện việc thu thập, quản lý và lưu giữ số liệu hoạt động liên quan đến các nguồn phát thải trong phạm vi quản lý.
- Số liệu hoạt động cần thu thập phục vụ kiểm kê KNK cấp cơ sở quy định tại Phụ lục II.2 của Thông tư này.
Điều 16. Lựa chọn hệ số phát thải khí nhà kính cấp cơ sở
1. Hệ số phát thải phục vụ kiểm kê KNK được áp dụng theo danh mục hệ số phát thải do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố.
2. Trong trường hợp hệ số phát thải không có trong Danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố thì áp dụng hướng dẫn của IPCC phiên bản mới nhất.
3. Khuyến khích áp dụng hệ số phát thải theo các bậc kiểm kê khí nhà kính có độ chính xác cao hơn theo yêu cầu cụ thể như sau:
- Áp dụng đối với bậc 2 kiểm kê khí nhà kính: Các thiết bị đo đạc được hiệu chuẩn định kỳ theo quy định, các mẫu phân tích thực hiện trong các phòng thí nghiệm được công nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001;
- Áp dụng đối với bậc 3 kiểm kê khí nhà kính: Các thiết bị đo đạc được hiệu chuẩn định kỳ theo quy định, các mẫu phân tích thực hiện trong các phòng thí nghiệm được công nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 17025.
[bookmark: _Toc131683571][bookmark: _Toc129786358][bookmark: _Toc130990633][bookmark: _Toc132709769]Điều 17. Tính toán phát thải khí nhà kính cấp cơ sở
1. Tính toán các nguồn phát thải KNK:

Trong đó:
- là Phát thải KNK của KNK i (tấn)
-  là Số liệu hoạt động của cơ sở với KNK i
-  là Hệ số phát thải của loại KNK i
- i: là Loại KNK 
2. Tổng lượng phát thải KNK của một cơ sở:

Trong đó:
-  là Tổng phát thải KNK tính theo CO2 tương đương của Cơ sở (tCO2tđ)
-  là Hệ số tiềm năng nóng lên toàn cầu của khí i theo công bố của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
3. Phương pháp tính toán cho các hoạt động phát thải khí nhà kính quy định tại Phụ lục II.1 của Thông tư này.
[bookmark: _Kiểm_soát_chất_1][bookmark: _Toc129786359][bookmark: _Toc130990634][bookmark: _Toc132709770]Điều 18. Kiểm soát chất lượng kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở
Quy trình kiểm soát chất lượng kiểm kê KNK cấp cơ sở được thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14064-1:2011, Phần 1: Quy định kỹ thuật và hướng dẫn để định lượng và báo cáo các phát thải và loại bỏ KNK ở cấp độ cơ sở.
[bookmark: dieu_21][bookmark: _Toc129786360][bookmark: _Toc130990635][bookmark: _Toc132709771]Điều 19. Đánh giá độ không chắc chắn của kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở
Đánh giá độ không chắc chắn kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 10 Thông tư này.
[bookmark: _Toc129786361][bookmark: _Toc130990636][bookmark: _Toc132709772]Điều 20. Tính toán lại kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở cấp cơ sở
1. Cơ sở có trách nhiệm giải trình và tính toán lại kết quả kiểm kê KNK trong trường hợp:
- Có sự thay đổi về phạm vi kiểm kê;
- Có sự thay đổi về phương pháp kiểm kê KNK dẫn đến sự thay đổi trong kết quả kiểm kê KNK gần nhất;
- Có sự thay đổi về nguồn phát thải KNK.
2. Cơ sở có trách nhiệm bổ sung nội dung phần tính toán lại kết quả kiểm kê KNK trong báo cáo kiểm kê KNK tại kỳ kiểm kê tiếp theo.
[bookmark: _Toc130851524][bookmark: _Toc130990637][bookmark: dieu_23][bookmark: _Toc129786362][bookmark: _Toc130990638][bookmark: _Toc132709773]Điều 21. Xây dựng báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở
[bookmark: bieumau_ms_06_pl_2_nd_06_2022_cp]1. Báo cáo kiểm kê KNK cấp cơ sở bắt đầu thực hiện cho năm 2024 theo Mẫu 06, Phụ lục II Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải KNK và bảo vệ tầng ô-dôn.
2. Hồ sơ đề nghị thẩm định Báo cáo kiểm kê KNK cấp cơ sở (Hồ sơ) gồm:
- Báo cáo kiểm kê khí nhà kính của cơ sở (Báo cáo);
- Thông tin tổng hợp về số liệu hoạt động liên quan đến xây dựng báo cáo kiểm kê theo quy định tại Phụ lục II.2 của Thông tư này; 
- Các tài liệu khác có liên quan (nếu được yêu cầu).
3. Cơ sở nộp Hồ sơ đến Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước ngày 31 tháng 3[footnoteRef:3]  của kỳ báo cáo kể từ năm 2025 để thẩm định. [3:  Để kịp gửi trước ngày 31 tháng 1 của của kỳ báo cáo kể từ năm 2023 Điểm b, khoản 4, điều 11 Nghị định 06] 

4. Cơ sở có trách nhiệm giải trình, chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo theo ý kiến thẩm định của Cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh trước ngày 01 tháng 12[footnoteRef:4] của kỳ báo cáo kể từ năm 2025. [4:  Điểm c, khoản 4, điều 11 Nghị định 06] 

[bookmark: _Toc132709774]Điều 22. Thẩm định báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở
1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kiểm kê KNK của Cơ sở, Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thẩm định các thông tin và kết quả kiểm kê KNK do Cơ sở cung cấp theo quy trình thẩm định tại Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 17 tháng 01 năm 2022  của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
2. Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm quản lý, lưu giữ hồ sơ thẩm định và gửi báo cáo kết quả kiểm kê KNK đã được cơ sở hoàn thiện thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến về kiểm kê khí nhà kính của Bộ Công Thương.
[bookmark: chuong_3][bookmark: _Toc129786363][bookmark: _Toc130990639][bookmark: _Toc132709775]3. Kinh phí cho hoạt động thẩm định được quy định tại Khoản 7, Điều 11, Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải KNK và bảo vệ tầng ô-dôn.
[bookmark: chuong_3_name]Chương III. ĐO ĐẠC, BÁO CÁO, THẨM ĐỊNH 
GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH
[bookmark: muc_1_3][bookmark: _Toc129786364][bookmark: _Toc130990640][bookmark: _Toc132709776]Mục 1. HƯỚNG DẪN ĐO ĐẠC, BÁO CÁO, THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH CẤP LĨNH VỰC THUỘC NGÀNH CÔNG THƯƠNG
[bookmark: dieu_24][bookmark: _Toc129786365][bookmark: _Toc130990641][bookmark: _Toc132709777]Điều 23. Xây dựng kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực
1. Kế hoạch giảm nhẹ phát thải KNK cấp lĩnh vực, bao gồm các nội dung sau:
- Kết quả kiểm kê KNK của lĩnh vực;
- Phát thải đường cơ sở theo kịch bản phát triển thông thường (BAU) cho các lĩnh vực và tiểu lĩnh vực theo hướng dẫn tại Phụ lục III.1 của Thông tư này;
- Tiềm năng, mục tiêu giảm nhẹ phát thải KNK;
- Các biện pháp, hoạt động giảm phát thải KNK;
- Tổ chức thực hiện.
- Phương án giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch giảm nhẹ phát thải KNK (phương án giám sát) bao gồm các nội dung chính như sau:
+ Thông tin về hệ thống giám sát;
+ Thông tin về các phương pháp tính toán mức giảm phát thải KNK cho các giải pháp giảm nhẹ phát thải KNK;
+ Thông tin về các thông số cần được đo đạc, tần suất và cách thức thực hiện đo đạc.
[bookmark: bieumau_ms_01_pl_4_nd_06_2022_cp]2. Kế hoạch giảm nhẹ phát thải KNK cấp lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương xây dựng theo mẫu số 01, Phụ lục IV Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải KNK và bảo vệ tầng ô-dôn.
[bookmark: _Toc130990643][bookmark: _Toc132709778]Điều 24. Đo đạc, tính toán kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương
Kết quả giảm nhẹ phát thải KNK cấp lĩnh vực hàng năm được tính toán như sau:
GPTCT = ∑t GPTt
Trong đó:
- GPTCT là mức giảm phát thải của lĩnh vực trong năm (tCO2tđ);
t là tiểu lĩnh vực t;
- GPTt  là mức giảm phát thải trong năm của tiểu lĩnh vực t (tCO2tđ); GPTt  được tính như sau:
- GPTt  = ∑ i (BAUi,t - KNKi,t) 
Trong đó:
- BAUi,t : là mức phát thải KNK trong năm theo kịch bản thông thường đối với tiểu lĩnh vực t với nguồn phát thải i (tCO2tđ).
- KNKi,t : là mức phát thải KNK trong năm của tiểu lĩnh vực t với nguồn phát thải i (tCO2tđ).
Phương pháp xác định phát thải đường cơ sở theo kịch bản phát triển thông thường và phương pháp kiểm kê khí nhà kính của lĩnh vực phải thống nhất với Kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính quy định tại Điều 23 Thông tư này.
[bookmark: dieu_28][bookmark: _Toc129786369][bookmark: _Toc130990645][bookmark: _Toc132709779]Điều 25. Báo cáo kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực
[bookmark: bieumau_ms_01_pl_3_nd_06_2022_cp]1. Báo cáo kết quả giảm nhẹ phát thải KNK cấp lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương xây dựng theo Mẫu số 01, Phụ lục III Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải KNK và bảo vệ tầng ô-dôn.
[bookmark: dieu_29][bookmark: _Toc129786370][bookmark: _Toc130990646][bookmark: _Toc132709780]2. Báo cáo kết quả giảm nhẹ phát thải KNK cấp lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 hàng năm[footnoteRef:5].  [5:   Để kịp gửi trước ngày 31 tháng 3 của của kỳ báo cáo kể từ năm 2023 Điểm b khoản 3, điều 10 Nghị định 06] 

Điều 26. Thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực
1. Thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải KNK cấp lĩnh vực thuộc pham vi quản lý của Bộ Công Thương thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
2. Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững tổng hợp Báo cáo kết quả giảm nhẹ trình Bộ Công Thương phê duyệt và gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 1[footnoteRef:6] hằng năm. [6:   Điểm b khoản 3, điều 10 Nghị định 06] 

[bookmark: muc_2_3][bookmark: _Toc129786371][bookmark: _Toc130990647][bookmark: _Toc132709781]Mục 2. HƯỚNG DẪN ĐO ĐẠC, BÁO CÁO, THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH CẤP CƠ SỞ
[bookmark: _Toc130990665][bookmark: _Toc130990666][bookmark: _Toc130990667][bookmark: _Toc130990668][bookmark: _Toc130990669][bookmark: _Toc130990670][bookmark: _Toc130990671][bookmark: dieu_33][bookmark: _Toc129786375][bookmark: _Toc130990673][bookmark: _Ref132272617][bookmark: _Toc132709782][bookmark: _Toc129786374][bookmark: _Toc130990672]Điều 27. Xây dựng kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp cơ sở
1. Kế hoạch giảm nhẹ phát thải KNK cấp cơ sở bao gồm các nội dung chính sau:
- Kết quả kiểm kê KNK năm trước năm xây dựng kế hoạch;
- Số liệu đầu vào, giả định và phương pháp xác định mức phát thải KNK dự kiến trong kỳ kế hoạch khi không áp dụng công nghệ, biện pháp giảm nhẹ phát thải KNK;
- Mục tiêu giảm phát thải KNK của cơ sở đến từng năm thực hiện cho giai đoạn từ năm 2026 đến hết năm 2030 phù hợp với hạn ngạch do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao;
- Các biện pháp và phương thức thực hiện giảm nhẹ phát thải KNK của cơ sở;
- Phương án giám sát Kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính của Cơ sở (Chi tiết tại Phụ lục III.2 kèm theo Thông tư này).
2. Kế hoạch giảm nhẹ phát thải KNK của cơ sở xây dựng theo mẫu số 02, Phụ lục IV Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải KNK và bảo vệ tầng ô-dôn;
3. Cơ sở xây dựng, phê duyệt Kế hoạch giảm nhẹ phát thải KNK giai đoạn 2026 – 2030 gửi Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường và Cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc UBND cấp tỉnh trước ngày 31 tháng 12 năm 2025.
[bookmark: _Toc132709783]4. Trong quá trình triển khai, Kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính có thể điều chỉnh, cập nhật, bổ sung và gửi lại Cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc UBND cấp tỉnh, Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường để quản lý.
Điều 28. Đo đạc, tính toán kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp cơ sở
1. Mức phát thải KNK dự kiến của cơ sở (BAU) là mức phát thải KNK khi không áp dụng các biện pháp giảm nhẹ phát thải KNK. Phương pháp xác định BAU thực hiện theo các bước sau:
- Xác định năm cơ sở và thực hiện kiểm kê khí nhà kính cho năm cơ sở đã lựa chọn. Năm cơ sở được xác định theo Báo cáo Đóng góp do quốc gia tự quyết định gần nhất;
- Xác định mức phát thải trung bình cho mỗi đơn vị sản phẩm của năm cơ sở khi không thực hiện các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính;

Trong đó:
 là Phát thải trung bình cho mỗi đơn vị sản phẩm tính theo CO2 tương đương của Cơ sở (tCO2tđ/SPtđ)
+  là Tổng phát thải KNK tính theo CO2 tương đương của Cơ sở (tCO2tđ), được tính toán tại Khoản 2, Điều 17 của Thông tư này.
+  là Sản phẩm tương đương của Cơ sở. 
- Lựa chọn mô hình để tính toán mức phát thải khí nhà kính dự kiến cho những năm tiếp theo;
- Ước tính các tác động của bên ngoài lên cường độ phát thải qua các năm.
2. Kết quả giảm nhẹ phát thải KNK của cơ sở trong 01 (một) năm được tính như sau:

Trong đó:
 là mức giảm phát thải của cơ sở trong 01 (một) năm (tCO2tđ).
+ d là biện pháp giảm nhẹ.
+  là mức giảm phát thải của cơ sở trong 01 (một) năm khi thực hiện biện pháp giảm nhẹ d (tCO2tđ);  được tính như sau:

Trong đó:
+  là mức phát thải KNK trong 01 (một) năm khi thực hiện biện pháp giảm nhẹ d (tCO2tđ).
3. Phương pháp xác định mức phát thải dự kiến và phương pháp tính toán kết quả giảm phát thải khí nhà kính của cơ sở phải thống nhất với Kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính quy định tại Điều 27 Thông tư này.
4. Báo cáo kết quả giảm nhẹ phát thải KNK cấp cơ sở được xây dựng theo Mẫu số 02, Phụ lục III Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải KNK và bảo vệ tầng ô-dôn.
[bookmark: _Ref132270345][bookmark: _Toc132709785]Điều 29. Thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp cơ sở 
1. Nguyên tắc hoạt động thẩm định
- Hoạt động thẩm định phải đảm bảo tính độc lập, khách quan đối với cơ sở phát thải khí nhà kính hoặc với đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm kê, lập báo cáo kết quả giảm phát thải khí nhà kính;
- Mọi hoạt động thẩm định đều phải được ghi chép, lưu giữ hồ sơ, tài liệu minh chứng đảm bảo tính khách quan, độc lập và tuân thủ nguyên tắc, quy trình kỹ thuật thẩm định theo quy định tại Thông tư này;
- Tổ chức thẩm định, thẩm định viên và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thẩm định có trách nhiệm bảo mật tuyệt đối thông tin thu được trong quá trình thẩm định.
2. Yêu cầu kỹ thuật đối với tổ chức thẩm định, thẩm định viên và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thẩm định 
- Phải đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm liên quan đến hoạt động kiểm kê, giảm phát thải khí nhà kính theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
- Có nhóm chuyên gia đáp ứng các yêu cầu về kinh nghiệm, năng lực trong hoạt động thẩm định giảm phát thải khí nhà kính và có thành viên là chuyên gia về ngành, lĩnh vực trong quá trình thẩm định;
- Thực hiện việc quản lý chất lượng, hồ sơ hợp đồng chuyên gia thuê ngoài, kiểm soát tài liệu, hồ sơ, biên bản ghi chép các sự cố, các tình huống xử lý trong quá trình thẩm định;
- Bố trí chuyên gia độc lập thực hiện rà soát dự thảo báo cáo thẩm định. Chuyên gia độc lập phải có năng lực phân tích thông tin, đánh giá tính đầy đủ, toàn vẹn của dữ liệu, phát hiện các lỗi trong quy trình thẩm định và tính tuân thủ quy định về quy trình thẩm định tại Thông tư này. 
3. Quy trình, quy định kỹ thuật thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải KNK của cơ sở được quy định tại Phụ lục III.3 của Thông tư này.
[bookmark: _Toc132709784]4. Báo cáo thẩm định xây dựng theo mẫu quy định tại Phụ lục II.2 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Điều 30. Báo cáo kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp cơ sở
1. Cơ sở xây dựng Báo cáo kết quả giảm nhẹ phát thải KNK hoàn thành trước ngày 31 tháng 3 hàng năm đối với kết quả thực hiện Kế hoạch giảm phát thải của năm trước đó.
2. Cơ sở nộp Báo cáo kết quả giảm nhẹ phát thải KNK kèm theo Báo cáo thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải KNK đến Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 3[footnoteRef:7] hàng năm bắt đầu năm 2027.  [7:    Điểm a khoản 3, điều 10 Nghị định 06] 

[bookmark: chuong_4][bookmark: _Toc129786382][bookmark: _Toc130990680][bookmark: _Toc132709786][bookmark: chuong_4_name]Chương IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
[bookmark: dieu_36][bookmark: _Toc129786383][bookmark: _Toc130990681][bookmark: _Toc132709789]Điều 31. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ……tháng ……. năm 2024.
[bookmark: _Toc129786384][bookmark: _Toc130990682][bookmark: _Toc132709790]Điều 32. Tổ chức thực hiện
1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.
2. Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Thông tư này.
3. Khi các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu áp dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định mới.
4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan kịp thời phản ánh về Bộ Công Thương (qua Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững) để kịp thời xem xét, giải quyết./.
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